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Số báo 

danh
Mã HV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Mã đề Ký tên

01 14611 357214611 Võ Ngọc Bảo My 01/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh Y học cổ truyền

02 14612 357214612 Ngô Hồng Nam 20/10/1987 Bạc Liêu Y học cổ truyền

03 14613 357214613 Bùi Thị Yến Nhi 03/09/1994 Lâm Đồng Y học cổ truyền

04 14614 357214614 Huỳnh Ngọc Như 26/01/1992 Đồng Tháp Y học cổ truyền

05 14615 357214615 Hoàng Thị Hồng Nhung 28/10/1993 Hải Phòng Y học cổ truyền

06 14616 357214616 Nguyễn An Pháp 25/12/1994 Long An Y học cổ truyền

07 14617 357214617 Nguyễn Thị Phương 12/09/1991 Thanh Hóa Y học cổ truyền

08 14618 357214618 Võ Thị Ngọc Quế 26/04/1993 Tiền Giang Y học cổ truyền

09 14619 357214619 Phạm Văn Thắng 05/11/1990 Phú Yên Y học cổ truyền

10 14620 357214620 Nguyễn Thị Thu Thanh 14/04/1990 Bình Dương Y học cổ truyền

11 14621 357214621 Trần Thị Mai Thanh 01/01/1987 Bạc Liêu Y học cổ truyền

12 14622 357214622 Trần Vĩnh Thanh 05/10/1984 Bình Thuận Y học cổ truyền

13 14623 357214623 Trần Thị Phương Thảo 28/08/1994 Lâm Đồng Y học cổ truyền

14 14624 357214624 Vũ Thị Thương Thương 06/09/1993 Đắk Lắk Y học cổ truyền

15 14625 357214625 Ngô Thanh Thúy 17/12/1981 Bạc Liêu Y học cổ truyền

16 14626 357214626 Hồ Hồng Thủy 06/04/1988 Tp. Hồ Chí Minh Y học cổ truyền

17 14627 357214627 Phạm Thị Thu Trang 13/04/1990 Vĩnh Phúc Y học cổ truyền

18 14628 357214628 Võ Thị Minh Triều 09/03/1985 Tp. Hồ Chí Minh Y học cổ truyền

19 14629 357214629 Trần Thị Nhị Trinh 24/12/1984 Bến Tre Y học cổ truyền

20 14630 357214630 Ngô Khắc Trung 02/07/1984 Đồng Tháp Y học cổ truyền

21 14631 357214631 Nguyễn Thị Cẩm Vân 30/05/1992 Đồng Nai Y học cổ truyền

22 13400 257213400 Lê Thị Hoàng Anh 12/09/1992 Quảng Ngãi Răng Hàm Mặt

23 13401 257213401 Vũ Anh 28/01/1993 Đồng Nai Răng Hàm Mặt

24 13402 257213402 Lê Trần Bảo Châu 11/12/1994 Tiền Giang Răng Hàm Mặt

25 13403 257213403 Nguyễn Minh Cường 02/01/1995 Bình Thuận Răng Hàm Mặt

26 13404 257213404 Nguyễn Thanh Danh 01/04/1992 Tiền Giang Răng Hàm Mặt

27 13405 257213405 Võ Thị Thu Diệu 13/10/1987 Cần Thơ Răng Hàm Mặt

28 13406 257213406 Chu Minh Đức 28/12/1992 Nghệ An Răng Hàm Mặt

29 13407 257213407 Đinh Hoàng Dũng 16/02/1990 Quảng Bình Răng Hàm Mặt

30 13408 257213408 Trương Lê Thùy Dương 05/05/1992 Tiền Giang Răng Hàm Mặt
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31 13409 257213409 Lê Thị Quỳnh Giang 15/10/1990 Nghệ An Răng Hàm Mặt

32 13410 257213410 Tạ Thị Ngọc Hà 19/02/1986 Quảng Ngãi Răng Hàm Mặt

33 13411 257213411 Bùi Mỹ Hạnh 30/08/1993 Đà Nẵng Răng Hàm Mặt

34 13412 257213412 Trần Thị Bích Hạnh 30/01/1989 Tp. Hồ Chí Minh Răng Hàm Mặt

35 13413 257213413 Phạm Văn Hiển 21/10/1993 Đồng Nai Răng Hàm Mặt

36 13414 257213414 Phan Thanh Hiếu 18/11/1982 Tp. Hồ Chí Minh Răng Hàm Mặt

37 13415 257213415 Lâm Trường Hồ 08/02/1986 Sóc Trăng Răng Hàm Mặt

38 13416 257213416 Trần Lương Thu Hồng 24/08/1990 Tây Ninh Răng Hàm Mặt

39 13417 257213417 Nguyễn Minh Thiên Hương 09/10/1993 Lai Châu Răng Hàm Mặt

40 13418 257213418 Phạm Thị Hương 24/09/1989 Nghệ An Răng Hàm Mặt

41 13419 257213419 Nguyễn Thị Mỹ Liên 29/03/1987 Tp. Hồ Chí Minh Răng Hàm Mặt

42 13420 257213420 Lâm Thị Hồng Loan 07/11/1993 Gia Lai Răng Hàm Mặt

43 13421 257213421 Võ Nhật Long 02/11/1994 Quảng Ngãi Răng Hàm Mặt

44 13422 257213422 Vũ Thị Ly 20/03/1990 Hải Dương Răng Hàm Mặt

45 13423 257213423 Nguyễn Thu Trà My 15/08/1991 Thái Bình Răng Hàm Mặt

46 13424 257213424 Trần Phạm Trà My 18/08/1992 An Giang Răng Hàm Mặt

47 13425 257213425 Lê Tuyết Nga 05/10/1992 Trà Vinh Răng Hàm Mặt

48 13426 257213426 Phan Thị Thanh Ngân 18/11/1992 Bến Tre Răng Hàm Mặt

49 13427 257213427 Nguyễn Thị Thùy Nguyên 14/12/1991 Phú Yên Răng Hàm Mặt

50 13428 257213428 Võ Tấn Phúc 13/10/1994 Đồng Tháp Răng Hàm Mặt

51 13429 257213429 Lê Thị Diễm Phương 21/03/1992 Tiền Giang Răng Hàm Mặt

52 13430 257213430 Triệu Phúc Quân 18/07/1991 Bình Phước Răng Hàm Mặt

53 13431 257213431 Nguyễn Nhật Quang 09/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Răng Hàm Mặt

54 13432 257213432 Lưu Đông Sa 28/02/1987 Tiền Giang Răng Hàm Mặt

55 13433 257213433 Lương Thị Hồng Thắm 20/04/1990 Ninh Thuận Răng Hàm Mặt

56 13434 257213434 La Thị Phương Thảo 07/08/1994 Sóc Trăng Răng Hàm Mặt

57 13435 257213435 Trần Nguyễn Lâm Thảo 21/11/1991 Lâm Đồng Răng Hàm Mặt

58 13436 257213436 Đinh Nguyễn Kim Thoa 26/03/1991 Quảng Ngãi Răng Hàm Mặt

59 13437 257213437 Nguyễn Thị Phương Thùy 14/09/1993 Đồng Nai Răng Hàm Mặt

60 13438 257213438 Lăng Văn Toàn 01/11/1993 Khánh Hòa Răng Hàm Mặt

61 13439 257213439 Nguyễn Mai Toàn 20/10/1991 Gia Lai Răng Hàm Mặt

62 13440 257213440 Danh Thị Tú Trinh 17/01/1993 Sóc Trăng Răng Hàm Mặt

63 13441 257213441 Nguyễn Bật Kim Tú 15/02/1987 Tp. Hồ Chí Minh Răng Hàm Mặt

64 13442 257213442 Võ Khánh Tường 10/08/1988 Phú Yên Răng Hàm Mặt

65 13443 257213443 Nguyễn Thị Trúc Viên 30/04/1990 Bình Thuận Răng Hàm Mặt

66 13444 257213444 Lê Đặng Vinh 08/08/1994 Bình Định Răng Hàm Mặt

67 13445 257213445 Phan Kim Vy 16/03/1994 Khánh Hòa Răng Hàm Mặt

68 13446 257213446 Lưu Thị Thanh Xuân 01/06/1985 Tp. Hồ Chí Minh Răng Hàm Mặt



69 13447 257213447 Trần Thị Hải Yến 20/08/1993 Hà Tĩnh Răng Hàm Mặt

70 15500 457215500 Hứa Thuỳ Dung 01/04/1992 Tp. Hồ Chí Minh Dinh dưỡng

71 15501 457215501 Dương Hoàng Ngọc Duyên 17/06/1990 Cà Mau Dinh dưỡng

72 15502 457215502 Nguyễn Thị Kim Hải 24/12/1994 Vĩnh Phúc Dinh dưỡng

73 15503 457215503 Lê Thuận Linh 23/05/1987 Đà Nẵng Dinh dưỡng

74 15504 457215504 Trương Lê Luy Na 01/09/1993 Quảng Nam Dinh dưỡng

75 15505 457215505 Nguyễn Thị Hồng Sâm 10/02/1993 Quảng Ngãi Dinh dưỡng

76 15506 457215506 Nguyễn Thị Thủy 23/07/1983 Quảng Nam Dinh dưỡng

Hiện diện:

Vắng mặt:

Tổng số bài thi:

Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: (ký tên, ghi họ tên)

Cán bộ coi thi 2: (ký tên, ghi họ tên)

Ấn định danh sách 76 học viên.
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